Có thể bị phạt tù đến 20 năm với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
[bookmark: _GoBack]Kể từ ngày 01/7/2016 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi sẽ chính thức áp dụng. Những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm  theo Điều 317 của Bộ luật nầy có thể bị xử lý với mức án 20 năm tù.
Theo Bộ luật này quy định cấu thành tội phạm là cấu thành hình thức khi đã sử dụng chất cấm có tổ chức, có hệ thống, hoặc cố ý sử dụng là bị xử phạt. Vì vậy, khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng chất cấm có thể truy tố hình sự vì hành vi cấu thành tội phạm sử dụng chất cấm.
Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã đưa vào Điều 190, 191, 195 và quan trọng nhất là Điều 317 là hành vi cấu thành tội phạm hình thức. Tức là chỉ cần đưa hóa chất cấm không được sử dụng vào thực phẩm; vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đưa vào thực phẩm thì đã đủ yếu tố để khẳng định cá nhân, tổ chức phạm tội.

TRÍCH ĐIỀU 317, BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016
Điều 317. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm;
b) Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm;
c) Sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không đúng quy định trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi tại điểm này hoặc điểm a khoản này mà còn vi phạm;
d) Chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm: gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù 03 năm đến 07 năm:
a) Phạm tội có tổ chức;
b) Làm chết 01 người hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
d) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.
đ) Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;
e) Phạm tội 02 lần trở lên;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
d) Thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1tỷ đồng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
d) Thu lợi bất chính 1tỷ đồng trở lên.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
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+ Trong trồng trọt (theo Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT): Aldrin, DDT, Endosulfan, Endrin, Heptachlor, Methamidophos, Parathion Ethyl, Monocrotophos, Methyl Parathion, Chlordimeform, Captan, Captafol, Hexachlorobenzene, Cadmium, compound (Cd), Chlordane, Isobenzen.
+ Trong chăn nuôi: 
- Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh (theo Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT): Chloramphenicol, Furazolidon, Nitrofuran , Dimetridazole, Dipterex; Dichlorvos; Dichlorovos, Eprofloxacin, Ciprofloxacin, Ofloxacin, Carbadox, Olaquidox, Bacitracin Zn, Green Malachite, Gentian Violet.
- Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (theo Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT, Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT, Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT, Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT): Nhóm Beta – agonis (Clenbuterol, Salbutamol và Ractopamine), Vat Yellow 1 (tên gọi khác: flavanthrone, flavanthrene, sandothrene), Vat Yellow 2 (tên gọi khác: Indanthrene), Vat Yellow 3 (tên gọi khác: Mikethrene), Vat Yellow 4 (tên gọi khác: Dibenzochrysenedione, Dibenzpyrenequinone), Auramine (tên gọi khác: yellow pyoctanine; glauramine), Carbuterol, Cimaterol, Chloramphenicol, Diethylstilbestrol (DES), Dimetridazole, Fenoterol, Nitrofuran, Furazolidon, Isoxuprin, Methyl-testosterone, Metronidazole, 19 Nor-testosterone, Terbutaline, Stilbenes, Trenbolone, Zeranol, Melamine, Bacitracin Zn, Carbadox, Olaquidox.
+ Trong nuôi trồng thủy sản: Chloramphenicol, Aristolochia, Ronidazole, Green Malachite (Xanh Malachite), Ipronidazole, Nitrofuran, Nitroimidazole, Clenbuterol, Diethylstilbestrol, Glycopeptides, Trichlorfon, Gentian Violet, Trifluralin, Cypermethrim, Deltamethrin, Enrofloxacin, Nhóm Fluoroquinolones.
- Trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm: Cấm sử dụng phụ gia thực phẩm không có trong danh mục chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng quy định tại Phụ lục 1 được ban hành kèm Thông tư số 02/VBHN-BYT ngày 15/6/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm như Borac (hàn the), Formol, Urê…
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